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Hồng Bàng, ngày 19 tháng 11 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Thị Quỳnh Như 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Diệu T - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số: 32/2024/TLST-VDS ngày 13-10-2024 về việc yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự số: 35/2024/QĐST-DS ngày 08-11-2024, gồm những người tham gia tố tụng sau 

đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị M1, sinh năm 1960; 

nơi cư trú: Số B Tổ dân phố C, phường H, quận H, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

- Người bị yêu cầu: Chị Nguyễn Thị Ngọc M, sinh năm 1989; nơi cư trú: Số 

B Tổ dân phố C, phường H, quận H, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Duy S, sinh năm 

1957; nơi cư trú: Số B Tổ dân phố C, phường H, quận H, thành phố Hải Phòng; 

vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 10-12-2023, đơn đề nghị bổ 

sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, bản tự khai, người yêu cầu giải quyết việc 

dân sự là bà Nguyễn Thị M1 trình bày:  

Bà Nguyễn Thị M1 là mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Ngọc M, thời điểm chị M 

được 5 tháng tuổi do bị sốt cao, co giật nhiều lần nên sự phát triển của chị M không 



 

 

như những người khác. Chị M chưa học hết lớp 1, sau đó gia đình cho chị M vào 

trường dành cho trẻ chậm phát triển để theo học. Khi chị M được 7 tuổi thì bị co giật 

nhiều hơn mà không sốt, xuất hiện tự nhiên với biểu hiện tím tái mặt, sùi bọt mép, 

trợn mắt, đại tiểu tiện không tự chủ, gọi hỏi không biết gì. Cơn co giật kéo dài từ 1-

2 phút, tần suất xảy ra là 3-4 lần/tháng, sức khỏe của chị M rất yếu, không ăn uống, 

không thể tự chăm sóc bản thân và phải luôn có người chăm sóc, hỗ trợ. Chị M sợ 

tiếp xúc và thường trốn tránh mọi người ngoại trừ bà và chồng bà. Gia đình đưa chị 

M đi khám, điều trị tại Bệnh viện T1 nhiều lần, nhưng bệnh tình không được cải 

thiện và được Bệnh viện xác nhận là bị động kinh, chậm phát triển và Ủy ban nhân 

dân phường H cấp giấy xác nhận khuyết tật ở dạng khuyết tật “thần kinh, tâm thần, 

trí tuệ” ở mức độ khuyết tật nặng tại Giấy xác nhận khuyết tật số: 31/HB/HV/04 

ngày 04/12/2013 của Ủy ban nhân dân phường H. Vì căn bệnh không thể chữa khỏi, 

nên bà Nguyễn Thị M1 yêu cầu Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng tuyên bố chị 

Nguyễn Thị Ngọc M, sinh năm 1989; địa chỉ: Số B Tổ dân phố C, phường H, quận 

H, thành phố Hải Phòng bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Duy S cùng thống nhất 

lời khai và yêu cầu của bà Nguyễn Thị M1, yêu cầu Tòa án nhân dân quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng giải quyết tuyên bố chị Nguyễn Thị Ngọc M, sinh năm 

1989; địa chỉ: Số B Tổ dân phố C, phường H, quận H, thành phố Hải Phòng bị mất 

năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình giải quyết việc dân sự, Tòa án đã tiến hành trưng cầu giám 

định tâm thần tại V, Bộ Y. Theo bản Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo 

trưng cầu số: 324/KLGĐ ngày 29/10/2024 của V, Bộ Y kết luận: “Tại thời điểm 

giám định đối tượng Nguyễn Thị Ngọc M có bệnh Động kinh toàn thể cơn lớn kèm 

theo Chậm phát triển tâm thần nặng. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 

1992 bệnh có mã số G40.6 + F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi”. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng tham gia phiên họp phát 

biểu quan điểm: Quá trình giải quyết vụ việc Thẩm phán và đương sự đã thực hiện 

đúng các quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 

Điều 39, Điều 363, Điều 369 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về nội dung: Đề nghị căn 

cứ Điều 22, khoản 3 Điều 53 Bộ luật Dân sự; các điều 149, 370, 371, 372, 376, 377, 

378 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của U; đề 

nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị M1, tuyên 

bố chị Nguyễn Thị Ngọc M mất năng lực hành vi dân sự. Bà Nguyễn Thị M1 là 

người giám hộ đương nhiên của chị Nguyễn Thị Ngọc M. Bà Nguyễn Thị M1 được 

miễn nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện Kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng nhận định: 

- Về tố tụng:  

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Chị Nguyễn Thị Ngọc M có địa chỉ tại Số B Tổ 

dân phố C, phường H, quận H, thành phố Hải Phòng. Vì vậy, yêu cầu của bà Nguyễn 

Thị M1 thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

- Về nội dung: 

[2] Căn cứ các tài liệu đã thu thập, xác minh trong quá trình giải quyết việc 

dân sự, nhận thấy: Chị Nguyễn Thị Ngọc M1 từ khi còn nhỏ đã không phát triển về 

trí tuệ bị khuyết tật thần kinh, tâm thần, mức độ khuyết tật nặng, hiện tại đã mất khả 

năng lao động và mất khả năng tự phục vụ bản thân. Việc điều trị căn bệnh này của 

chị M đến nay không có kết quả, mức độ ngày càng nặng. Ngày 04/12/2013, Ủy ban 

nhân dân phường H, quận H, thành phố Hải Phòng đã xác nhận chị Nguyễn Thị 

Ngọc M bị khuyết tật thần kinh, tâm thần, mức độ khuyết tật nặng theo Giấy xác 

nhận khuyết tật số: 31/HB/HV/04 ngày 04/12/2013 của Ủy ban nhân dân phường H. 

[3] Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng đã ra Quyết định trưng cầu giám định 

số: 03/2024/QĐ-TCGĐ ngày 30/7/2024 giám định sức khỏe tâm thần đối với chị 

Nguyễn Thị Ngọc M. Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số: 

324/KLGĐ ngày 29/10/2024 của V, Bộ Y kết luận: “Tại thời điểm giám định đối 

tượng Nguyễn Thị Ngọc M có bệnh Động kinh toàn thể cơn lớn kèm theo Chậm phát 

triển tâm thần nặng. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã 

số G40.6 + F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

 [4] Từ những phân tích trên, Tòa án căn cứ quy định tại Điều 22 Bộ luật Dân 

sự, chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị M1, tuyên bố chị Nguyễn Thị Ngọc M, 

sinh ngày 09/7/1989; địa chỉ: Số B Tổ dân phố C, phường H, quận H, thành phố 

Hải Phòng mất năng lực hành vi dân sự. Bà Nguyễn Thị M1 là mẹ đẻ là người giám 

hộ đương nhiên của chị Nguyễn Thị Ngọc M theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Bộ 

luật Dân sự. 

[5] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị M1, sinh năm 1960 đã 

trên 60 tuổi. Vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của U qui định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án, bà Nguyễn Thị M1 được miễn 

nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 



 

 

- Căn cứ Điều 22, khoản 3 Điều 53 Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 27, điểm a 

khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 149, Điều 369, Điều 370, Điều 371, 

Điều 372, Điều 376, Điều 377, Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của U qui định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

- Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị M1.  

Tuyên bố chị Nguyễn Thị Ngọc M, sinh ngày 09/7/1989; địa chỉ: Số B Tổ dân 

phố C, phường H, quận H, thành phố Hải Phòng mất năng lực hành vi dân sự. 

- Bà Nguyễn Thị M1, sinh năm 1960; địa chỉ: Số B Tổ dân phố C, phường H, 

quận H, thành phố Hải Phòng là người giám hộ đương nhiên của chị Nguyễn Thị 

Ngọc M. 

- Lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị M1 được miễn nộp tiền lệ phí 

giải quyết việc dân sự. 

- Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết 

định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện Kiểm sát nhân 

dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng có quyền kháng nghị quyết định trong 

thời hạn 10 ngày, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có quyền kháng 

nghị quyết định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TANDTP. Hải Phòng; 

- VKSNDTP. Hải Phòng;  

- VKSND. quận Hồng Bàng; 

- Chi cục THA dân sự quận Hồng Bàng; 

- Người yêu cầu; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự, VT. 

 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 

 

 

Trần Thị Quỳnh Như 

 
 

 

 

 

 

 

 


